Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý (mã TTHC 2.001061)
a) Trình tự thực hiện: 
- Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phối hợp, thống nhất lập Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, trình cơ quan quyết định thành lập hoặc được giao quản lý xem xét, quyết định.
- Khi nhận được Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Hồ sơ và ra quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
- Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập, người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp cùng ký vào Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án hợp nhất, sáp nhập.
- Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
b) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
- Qua đường bưu điện.
- Trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia.
c) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;
- Đề án hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ   yếu sau:
a) Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập;
b) Sự cần thiết của việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia;
c) Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập;
d) Phương án sắp xếp, sử dụng lao động;
đ) Phương án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập;
e) Thời hạn thực hiện hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm hợp nhất, sáp nhập;
- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi hợp nhất, sáp nhập;
- Dự thảo Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo quy định tại Điều 200, Điều 201 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp;
- Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (nếu có).
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.
đ) Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP thẩm định, phê duyệt Hồ sơ và ra quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
e) Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
[bookmark: _GoBack]- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài chính.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện hợp nhất, sáp nhập.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 
i) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được hợp nhất, sáp nhập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp chưa được quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
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 tŕnh 


đ


?


 ngh


?


 h


?


p nh


?


t, sáp nh


?


p doanh nghi


?


p;


 


-


 


Đ


?


 án h


?


p nh


?


t, sáp nh


?


p doanh nghi


?


p


 


ph


?


i 


bao g


?


m các n


?


i dung ch


?


 


  


y


?


u


 


sau


:


 


a) Tên, đ


?


a ch


?


 các doanh nghi


?


p trư


?


c và sau khi h


?


p nh


?


t, sáp nh


?


p;


 


b) S


?


 c


?


n thi


?


t c


?


a vi


?


c h


?


p nh


?


t, sáp nh


?


p doanh nghi


?


p; s


?


 phù h


?


p v


?


i chi


?


n 


lư


?


c, k


?


 ho


?


ch phát tri


?


n kinh t


?


 


-


 


xã h


?


i, quy ho


?


ch ngành qu


?


c gia;


 


c) M


?


c v


?


n đi


?


u l


?


 c


?


a doanh nghi


?


p sau khi h


?


p nh


?


t, sáp nh


?


p;


 


d) Phương án s


?


p x


?


p, s


?


 d


?


ng lao đ


?


ng;


 


đ) Phương án x


?


 lý t


ài chính, chuy


?


n đ


?


i, bàn giao v


?


n, tài s


?


n và gi


?


i quy


?


t 




H ? p nh ? t, sáp nh ? p doanh nghi ? p do Nhà n ư ? c n ? m gi ?  100% v ? n đi ? u l ?   do cơ quan đ ? i di ? n ch ?  s ?  h ? u ( ? y ban nhân dân c ? p t ? nh) quy ? t đ ? nh thành  l ? p ho ? c đư ? c giao qu ? n lý   (mã TTHC   2.001061 )   a ) Trình t ?  th ? c hi ? n:    -   Các doanh nghi ? p do Nhà nư ? c n ? m gi ?  100% v ? n đi ? u l ?  ph ? i h ? p, th ? ng  nh ? t l ? p H ?  sơ đ ?  ngh ?  h ? p nh ? t, sáp nh ? p, trình c ơ quan quy ? t đ ? nh thành l ? p ho ? c  đư ? c g iao qu ? n lý xem xét, quy ? t đ ? nh.   -   Khi nh ? n đư ? c H ?  sơ đ ?  ngh ?  h ? p nh ? t, sáp nh ? p, cơ quan có th ? m quy ? n  th ? m đ ? nh, phê duy ? t H ?  sơ và ra quy ? t đ ? nh h ? p nh ? t, sáp nh ? p doanh nghi ? p.   -   Sau khi có q uy ? t đ ? nh h ? p nh ? t, sáp nh ? p, ngư ? i đ ? i di ? n theo pháp lu ? t c ? a  các doanh nghi ? p cùng ký vào H ? p đ ? ng h ? p nh ? t, sáp nh ? p và có trách nhi ? m tri ? n  khai th ? c hi ? n Đ ?  án h ? p nh ? t, sáp nh ? p.   -   Doanh nghi ? p nh ? n sáp nh ? p và doanh nghi ? p do Nhà nư ? c n ? m gi ?  100%  v ? n đi ? u l ?  đư ? c thành l ? p trên cơ s ?  h ? p nh ? t th ? c hi ? n th ?  t ? c đăng ký doanh  nghi ? p theo quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t.   b) Cách th ? c th ? c hi ? n:   -   Tr ? c ti ? p t ? i Trung tâm ph ? c v ?  hành chính công t ? nh.   -   Qua đư ? ng bưu đi ? n.   -   Tr ? c tuy ? n qua C ? ng DVC qu ? c gia.   c) Thành ph ? n h ?  sơ :   -   T ?  trình  đ ?  ngh ?  h ? p nh ? t, sáp nh ? p doanh nghi ? p;   -   Đ ?  án h ? p nh ? t, sáp nh ? p doanh nghi ? p   ph ? i  bao g ? m các n ? i dung ch ?      y ? u   sau :   a) Tên, đ ? a ch ?  các doanh nghi ? p trư ? c và sau khi h ? p nh ? t, sáp nh ? p;   b) S ?  c ? n thi ? t c ? a vi ? c h ? p nh ? t, sáp nh ? p doanh nghi ? p; s ?  phù h ? p v ? i chi ? n  lư ? c, k ?  ho ? ch phát tri ? n kinh t ?   -   xã h ? i, quy ho ? ch ngành qu ? c gia;   c) M ? c v ? n đi ? u l ?  c ? a doanh nghi ? p sau khi h ? p nh ? t, sáp nh ? p;   d) Phương án s ? p x ? p, s ?  d ? ng lao đ ? ng;   đ) Phương án x ?  lý t ài chính, chuy ? n đ ? i, bàn giao v ? n, tài s ? n và gi ? i quy ? t 

